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BẢNG ĐỐI SÁNH KHUNG CTĐT NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRƯỜNG ĐH VINH CÁC PHIÊN BẢN


Gồm có:
1. Khung chương trình đào tạo ngành GDQP-AN năm 2017  
2. Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Năm 2019 
3.  Chương trình đào tạo ngành GDQP-AN Năm 2021
	Nội dung
	Khung CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường ĐH Vinh- 2017
	Khung CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường ĐH Vinh- 2019
	Khung CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường ĐH Vinh- 2021

	
	Môn học
	Số TC
	Môn học
	Số TC
	Môn học
	Số TC

	I. Kiến thức giáo dục đại cương
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5
	Lịch sử triết học
	3
	Nhập môn ngành sư phạm
	3

	
	Văn học Việt Nam đại cương
	3
	Nhập môn ngành sư phạm
	2
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3

	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5
	Lịch sử văn minh thế giới
	3

	
	Ứng dụng ICT trong giáo dục 
	3
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	Triết học Mác - Lênin
	3

	
	Ngoại ngữ 1  (tiếng Anh)
	3
	Ngoại ngữ 1  (tiếng Anh)
	3
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2

	
	Ngoại ngữ 2  (tiếng Anh)
	4
	Ngoại ngữ 2  (tiếng Anh)
	4
	Môi trường và phát triển bền vững
	3

	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Tâm lý học
	3

	
	Địa lý học đại cương
	4
	Địa lý học đại cương
	4
	Tiếng Anh 1
	3

	
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	Giáo dục thể chất
	(5)

	
	Lịch sử triết học
	3
	Văn học Việt Nam đại cương
	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2

	
	Giáo dục thể chất ( phần chung); Giáo dục thể chất ( Câu lạc bộ)
	1+4
	Giáo dục thể chất ( phần chung); Giáo dục thể chất ( Câu lạc bộ)
	1+4
	Giáo dục học
	4

	
	Lịch sử văn minh thế giơi
	3
	Lịch sử văn minh thế giơi
	3
	Tiếng Anh 2
	4

	
	Nhập môn ngành sư phạm
	2
	Ứng dụng ICT trong giáo dục 
	3
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2

	
	Tâm lý học 
	4
	Tâm lý học 
	4
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	4

	
	Giáo dục học 
	4
	Giáo dục học 
	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	
	
	
	
	
	Tự chọn1
	2

	
	
	
	
	
	Tự chọn 2
	2

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15 môn học
	46TC
	15 môn học
	46TC
	17 môn học
	50 TC

	
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	2.1. Cơ sở ngành 
	Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 
	3
	Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc 
	3
	Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự
	5

	
	
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự thế giới
	3
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự thế giới
	3
	Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
	3

	
	
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	4
	Lịch sử chiến tranh và Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	4
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	3

	
	
	PP nghiên cứu khoa học chuyên ngành GDQP, AN 
	2
	PP nghiên cứu khoa học chuyên ngành GDQP, AN 
	2
	
	

	
	
	Điều lệnh quản lý bộ đội. 
	3
	Điều lệnh quản lý bộ đội. 
	3
	
	

	
	
	Tâm lý học, GD học quân sự
	2
	Tâm lý học, GD học quân sự
	2
	
	

	
	Tổng
	6 môn học
	17 TC
	6 môn học
	17 TC
	3 môn học
	11 TC

	
	2.2. Kiến thức ngành
	Điều lênh đội ngũ trong QĐNDVN
	3
	Điều lênh đội ngũ trong QĐNDVN
	3
	Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ
	4

	
	
	Đường lối quân sự
	4
	Đường lối quân sự
	4
	Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam
	5

	
	
	Vũ khí bộ binh (AK, CKC, K54, RBĐ, B40, B41, đại liên)
	4
	Vũ khí bộ binh (AK, CKC, K54, RBĐ, B40, B41, đại liên)
	4
	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	4

	
	
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	3
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	3
	Chiến thuật bộ binh
	5

	
	
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	4
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	4
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	2

	
	
	Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	4
	Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	4
	Đường lối quân sự
	4

	
	
	Công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
	3
	Công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
	3
	Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
	3

	
	
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	4
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	4
	Lý luận, phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh và thực tế phổ thông 
	5

	
	
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh
	3

	
	
	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường quân đội
	2
	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường quân đội
	2
	Thực hành, hành trú quân dã ngoại
	2

	
	
	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	3
	Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	3
	Vũ khí bộ binh
	3


	
	
	Vũ khí hủy diệt lớn, cách phòng chống và tác chiến điện tử
	4
	Vũ khí hủy diệt lớn, cách phòng chống và tác chiến điện tử
	4
	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	3

	
	
	Tự chọn
	2
	Tự chọn
	2
	Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam
	3

	
	
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	3
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	3
	Hiểu biết chung về quân, binh chủng
	4

	
	
	Chiến thuật: cá nhân, tổ bộ binh
	4
	Chiến thuật: cá nhân, tổ bộ binh
	4
	Thực hành dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh 
	5

	
	
	Chiến thuật: tiểu đội, trung đội bộ binh
	3
	Chiến thuật: tiểu đội, trung đội bộ binh
	3
	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà trường Quân đội
	2

	
	
	Lý luận dạy học GDQP, AN
	2
	Lý luận dạy học GDQP, AN
	2
	Địa hình quân sự
	3

	
	
	Phương pháp dạy học GDQP, AN 1
	3
	Phương pháp dạy học GDQP, AN 1
	3
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	8

	
	
	Phương pháp dạy học GDQP, AN 2
	4
	Phương pháp dạy học GDQP, AN 2
	4
	Tự chọn 3
	2

	
	
	Kiến tập sư phạm 
	1
	Kiến tập sư phạm 
	1
	
	

	
	
	Thực tập sư phạm
	5
	Thực tập sư phạm
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	21 môn học
	69 TC
	21 môn học
	69 TC
	19 môn học
	70TC
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